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PHỤ LỤC I
Danh sách thị trường có yêu cầu lô hàng thủy sản xuất khẩu được thẩm định,

cấp Chứng thư theo quy định

STT
Thị trường/

Nhóm thị trường
Sản phẩm

1
EU
(28 quốc gia)

Tất cả các sản phẩm thủy sản
(1. Austria, 2. Belgium, 3. Bulgaria, 4. Cyprus, 5.Czech Republic,
6. Denmark, 7. Estonia, 8. Finland, 9. France, 10. Germany, 11.
Greece, 12. Hungary, 13. Ireland, 14. Italy, 15. Latvia, 16.
Lithuania, 17. Luxembourg, 18. Malta, 19. Holland, 20. Poland,
21. Portugal, 22. Romania, 23. Slovakia, 24. Slovenia, 25. Spain,
26. Sweden, 27. United Kingdom, 28. Croatia).

2 Nauy Tất cả các sản phẩm thủy sản

3 Thuỵ Sỹ Tất cả các sản phẩm thủy sản

4 Serbia Tất cả các sản phẩm thủy sản

5 Hàn Quốc Tất cả các sản phẩm thủy sản

6 Trung Quốc Tất cả các sản phẩm thủy sản

7

Liên minh Kinh tế Á
Âu (Nga, Kazacxtan,
Belarus, Armenia,
Kyryzstan)

Tất cả các sản phẩm thủy sản

8 French Polynesia Tất cả các sản phẩm thủy sản

9 Đài Loan

- Thuỷ sản sống (giáp xác và nhuyễn thể sống, cá sống, phôi cá và
trứng cá đã thụ tinh), đồ hộp;
- Sản phẩm động vật có vỏ có mã HS 0307 (bao gồm các sản
phẩm nhuyễn thể hai mảnh vỏ, nhuyễn thể chân bụng).

10 Braxin Tất cả các sản phẩm thủy sản

11 New Zealand Cá tra, basa fillet đông lạnh; NT2MV

12 Ucraina Cá tra, basa đông lạnh

13 Papua new Guinea Cá tra, basa đông lạnh

14 Peru Tất cả các sản phẩm thủy sản

15 Macedonia Tất cả các sản phẩm thủy sản

16 Indonesia Tất cả các sản phẩm thủy sản

17 Argentina Tất cả các sản phẩm thủy sản

18 Úc Tôm và sản phẩm tôm

19 Panama Cá (cá da trơn, cá ngừ), nhuyễn thể

20 Montenegro Tất cả các sản phẩm thủy sản

21 Hoa Kỳ Cá da trơn
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